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Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

rộng (W) 

 Chiều 

cao   (H) 
Đvt

1,5 2,0

Khay cáp 60x40

1 Khay cáp 60x40 60 40 m            56.000            72.000 

2 Nắp khay cáp 60x40 60 10 m            28.000            36.000 

3 Co ngang L khay cáp 60x40 60 40 cái 59.000 76.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 60x40 60 40 cái 29.000 38.000

5 Co lên khay cáp 60x40 60 40 cái 62.000 79.000

6 Nắp co lên khay cáp 60x40 60 40 cái 31.000 40.000

7 Co xuống khay cáp 60x40 60 40 cái 62.000 79.000

8 Nắp co lên khay cáp 60x40 60 40 cái 31.000 40.000

9 Ngã ba T khay cáp 60x40 60 40 cái 64.000 83.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 60x40 60 40 cái 32.000 41.000

11 Chữ thâp X khay cáp 60x40 60 40 cái 67.000 86.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 60x40 60 40 cái 34.000 43.000

Khay cáp 50x50

1 Khay cáp 50x50 50 50 m            59.000            76.000 

2 Nắp khay cáp 50x50 50 10 m            24.000            31.000 

3 Co ngang L khay cáp 50x50 50 50 cái 62.000 80.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 50x50 50 50 cái 25.000 33.000

5 Co lên khay cáp 50x50 50 50 cái 65.000 84.000

BẢNG BÁO GIÁ KHAY CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

 Chiều dài tiêu chuẩn: 2500-3000mm 

 KHAY CÁP 

 Đơn giá

(theo độ dày vật liệu) 

Mạ kẽm nhúng nóng



6 Nắp co lên khay cáp 50x50 50 50 cái 26.000 34.000

7 Co xuống khay cáp 50x50 50 50 cái 65.000 84.000

8 Nắp co lên khay cáp 50x50 50 50 cái 26.000 34.000

9 Ngã ba T khay cáp 50x50 50 50 cái 68.000 87.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 50x50 50 50 cái 28.000 36.000

11 Chữ thâp X khay cáp 50x50 50 50 cái 71.000 91.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 50x50 50 50 cái 29.000 37.000

Khay cáp 75x50

1 Khay cáp 75x50 75 50 m            68.000            87.000 

2 Nắp khay cáp 75x50 75 10 m            33.000            43.000 

3 Co ngang L khay cáp 75x50 75 50 cái 71.000 91.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 75x50 75 50 cái 35.000 45.000

5 Co lên khay cáp 75x50 75 50 cái 75.000 96.000

6 Nắp co lên khay cáp 75x50 75 50 cái 36.000 47.000

7 Co xuống khay cáp 75x50 75 50 cái 75.000 96.000

8 Nắp co lên khay cáp 75x50 75 50 cái 36.000 47.000

9 Ngã ba T khay cáp 75x50 75 50 cái 78.000 100.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 75x50 75 50 cái 38.000 49.000

11 Chữ thâp X khay cáp 75x50 75 50 cái 82.000 104.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 75x50 75 50 cái 40.000 52.000

Khay cáp 100x50

1 Khay cáp 100x50 100 50 m            76.000            98.000 

2 Nắp khay cáp 100x50 100 10 m            42.000            54.000 

3 Co ngang L khay cáp 100x50 100 50 cái 80.000 103.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 100x50 100 50 cái 44.000 57.000

5 Co lên khay cáp 100x50 100 50 cái 84.000 108.000

6 Nắp co lên khay cáp 100x50 100 50 cái 46.000 59.000

7 Co xuống khay cáp 100x50 100 50 cái 84.000 108.000

8 Nắp co lên khay cáp 100x50 100 50 cái 46.000 59.000

9 Ngã ba T khay cáp 100x50 100 50 cái 87.000 113.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 100x50 100 50 cái 48.000 62.000

11 Chữ thâp X khay cáp 100x50 100 50 cái 91.000 118.000



12 Nắp chữ thâp X khay cáp 100x50 100 50 cái 50.000 65.000

Khay cáp 100x75

1 Khay cáp 100x75 100 75 m            94.000          121.000 

2 Nắp khay cáp 100x75 100 10 m            42.000            54.000 

3 Co ngang L khay cáp 100x75 100 75 cái 99.000 127.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 100x75 100 75 cái 44.000 57.000

5 Co lên khay cáp 100x75 100 75 cái 103.000 133.000

6 Nắp co lên khay cáp 100x75 100 75 cái 46.000 59.000

7 Co xuống khay cáp 100x75 100 75 cái 103.000 133.000

8 Nắp co lên khay cáp 100x75 100 75 cái 46.000 59.000

9 Ngã ba T khay cáp 100x75 100 75 cái 108.000 139.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 100x75 100 75 cái 48.000 62.000

11 Chữ thâp X khay cáp 100x75 100 75 cái 113.000 145.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 100x75 100 75 cái 50.000 65.000

Khay cáp 100x100

1 Khay cáp 100x100 100 100 m          111.000          143.000 

2 Nắp khay cáp 100x100 100 10 m            42.000            54.000 

3 Co ngang L khay cáp 100x100 100 100 cái 117.000 150.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 100x100 100 100 cái 44.000 57.000

5 Co lên khay cáp 100x100 100 100 cái 122.000 157.000

6 Nắp co lên khay cáp 100x100 100 100 cái 46.000 59.000

7 Co xuống khay cáp 100x100 100 100 cái 122.000 157.000

8 Nắp co lên khay cáp 100x100 100 100 cái 46.000 59.000

9 Ngã ba T khay cáp 100x100 100 100 cái 128.000 164.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 100x100 100 100 cái 48.000 62.000

11 Chữ thâp X khay cáp 100x100 100 100 cái 133.000 172.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 100x100 100 100 cái 50.000 65.000

Khay cáp 150x50

1 Khay cáp 150x50 150 50 m            94.000          121.000 

2 Nắp khay cáp 150x50 150 10 m            59.000            76.000 

3 Co ngang L khay cáp 150x50 150 50 cái 99.000 127.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 150x500 150 50 cái 62.000 80.000



5 Co lên khay cáp 150x50 150 50 cái 103.000 133.000

6 Nắp co lên khay cáp 150x50 150 50 cái 65.000 84.000

7 Co xuống khay cáp 150x50 150 50 cái 103.000 133.000

8 Nắp co lên khay cáp 150x50 150 50 cái 65.000 84.000

9 Ngã ba T khay cáp 150x50 150 50 cái 108.000 139.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 150x50 150 50 cái 68.000 87.000

11 Chữ thâp X khay cáp 150x50 150 50 cái 113.000 145.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 150x50 150 50 cái 71.000 91.000

Khay cáp 150x75

1 Khay cáp 150x75 150 75 m          111.000          143.000 

2 Nắp khay cáp 150x75 150 10 m            59.000            76.000 

3 Co ngang L khay cáp 150x75 150 75 cái 117.000 150.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 150x75 150 75 cái 62.000 80.000

5 Co lên khay cáp 150x75 150 75 cái 122.000 157.000

6 Nắp co lên khay cáp 150x75 150 75 cái 65.000 84.000

7 Co xuống khay cáp 150x75 150 75 cái 122.000 157.000

8 Nắp co lên khay cáp 150x75 150 75 cái 65.000 84.000

9 Ngã ba T khay cáp 150x75 150 75 cái 128.000 164.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 150x75 150 75 cái 68.000 87.000

11 Chữ thâp X khay cáp 150x75 150 75 cái 133.000 172.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 150x75 150 75 cái 71.000 91.000

Khay cáp 150x100

1 Khay cáp 150x100 150 100 m          129.000          166.000 

2 Nắp khay cáp 150x100 150 10 m            59.000            76.000 

3 Co ngang L khay cáp 150x100 150 100 cái 135.000 174.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 150x100 150 100 cái 62.000 80.000

5 Co lên khay cáp 150x100 150 100 cái 142.000 183.000

6 Nắp co lên khay cáp 150x100 150 100 cái 65.000 84.000

7 Co xuống khay cáp 150x100 150 100 cái 142.000 183.000

8 Nắp co lên khay cáp 150x100 150 100 cái 65.000 84.000

9 Ngã ba T khay cáp 150x100 150 100 cái 148.000 191.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 150x100 150 100 cái 68.000 87.000



11 Chữ thâp X khay cáp 150x100 150 100 cái 155.000 199.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 150x100 150 100 cái 71.000 91.000

Khay cáp 200x50

1 Khay cáp 200x50 200 50 m          111.000          143.000 

2 Nắp khay cáp 200x50 200 10 m            76.000            98.000 

3 Co ngang L khay cáp 200x50 200 50 cái 117.000 150.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 200x50 200 50 cái 80.000 103.000

5 Co lên khay cáp 200x50 200 50 cái 122.000 157.000

6 Nắp co lên khay cáp 200x50 200 50 cái 84.000 108.000

7 Co xuống khay cáp 200x50 200 50 cái 122.000 157.000

8 Nắp co lên khay cáp 200x50 200 50 cái 84.000 108.000

9 Ngã ba T khay cáp 200x50 200 50 cái 128.000 164.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 200x50 200 50 cái 87.000 113.000

11 Chữ thâp X khay cáp 200x50 200 50 cái 133.000 172.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 200x50 200 50 cái 91.000 118.000

Khay cáp 200x75

1 Khay cáp 200x75 200 75 m          129.000          166.000 

2 Nắp khay cáp 200x75 200 10 m            76.000            98.000 

3 Co ngang L khay cáp 200x75 200 75 cái 135.000 174.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 200x75 200 75 cái 80.000 103.000

5 Co lên khay cáp 200x75 200 75 cái 142.000 183.000

6 Nắp co lên khay cáp 200x75 200 75 cái 84.000 108.000

7 Co xuống khay cáp 200x75 200 75 cái 142.000 183.000

8 Nắp co lên khay cáp 200x75 200 75 cái 84.000 108.000

9 Ngã ba T khay cáp 200x75 200 75 cái 148.000 191.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 200x75 200 75 cái 87.000 113.000

11 Chữ thâp X khay cáp 200x75 200 75 cái 155.000 199.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 200x75 200 75 cái 91.000 118.000

Khay cáp 200x100

1 Khay cáp 200x100 200 100 m          146.000          188.000 

2 Nắp khay cáp 200x100 200 10 m            76.000            98.000 

3 Co ngang L khay cáp 200x100 200 100 cái 153.000 197.000



4 Nắp co ngang L khay cáp 200x100 200 100 cái 80.000 103.000

5 Co lên khay cáp 200x100 200 100 cái 161.000 207.000

6 Nắp co lên khay cáp 200x100 200 100 cái 84.000 108.000

7 Co xuống khay cáp 200x100 200 100 cái 161.000 207.000

8 Nắp co lên khay cáp 200x100 200 100 cái 84.000 108.000

9 Ngã ba T khay cáp 200x100 200 100 cái 168.000 216.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 200x100 200 100 cái 87.000 113.000

11 Chữ thâp X khay cáp 200x100 200 100 cái 175.000 226.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 200x100 200 100 cái 91.000 118.000

Khay cáp 250x50

1 Khay cáp 250x50 250 50 m          129.000          166.000 

2 Nắp khay cáp 250x50 250 10 m            94.000          121.000 

3 Co ngang L khay cáp 250x50 250 50 cái 135.000 174.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 250x50 250 50 cái 99.000 127.000

5 Co lên khay cáp 250x50 250 50 cái 142.000 183.000

6 Nắp co lên khay cáp 250x50 250 50 cái 103.000 133.000

7 Co xuống khay cáp 250x50 250 50 cái 142.000 183.000

8 Nắp co lên khay cáp 250x50 250 50 cái 103.000 133.000

9 Ngã ba T khay cáp 250x50 250 50 cái 148.000 191.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 250x50 250 50 cái 108.000 139.000

11 Chữ thâp X khay cáp 250x50 250 50 cái 155.000 199.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 250x50 250 50 cái 113.000 145.000

Khay cáp 250x75

1 Khay cáp 250x75 250 75 m          146.000          188.000 

2 Nắp khay cáp 250x75 250 10 m            94.000          121.000 

3 Co ngang L khay cáp 250x75 250 75 cái 153.000 197.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 250x75 250 75 cái 99.000 127.000

5 Co lên khay cáp 250x75 250 75 cái 161.000 207.000

6 Nắp co lên khay cáp 250x75 250 75 cái 103.000 133.000

7 Co xuống khay cáp 250x75 250 75 cái 161.000 207.000

8 Nắp co lên khay cáp 250x75 250 75 cái 103.000 133.000

9 Ngã ba T khay cáp 250x75 250 75 cái 168.000 216.000



10 Nắp ngã ba T khay cáp 250x75 250 75 cái 108.000 139.000

11 Chữ thâp X khay cáp 250x75 250 75 cái 175.000 226.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 250x75 250 75 cái 113.000 145.000

Khay cáp 250x100

1 Khay cáp 250x100 250 100 m          163.000          210.000 

2 Nắp khay cáp 250x100 250 10 m            94.000          121.000 

3 Co ngang L khay cáp 250x100 250 100 cái 171.000 221.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 250x100 250 100 cái 99.000 127.000

5 Co lên khay cáp 250x100 250 100 cái 179.000 231.000

6 Nắp co lên khay cáp 250x100 250 100 cái 103.000 133.000

7 Co xuống khay cáp 250x100 250 100 cái 179.000 231.000

8 Nắp co lên khay cáp 250x100 250 100 cái 103.000 133.000

9 Ngã ba T khay cáp 250x100 250 100 cái 187.000 242.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 250x100 250 100 cái 108.000 139.000

11 Chữ thâp X khay cáp 250x100 250 100 cái 196.000 252.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 250x100 250 100 cái 113.000 145.000

Khay cáp 300x50

1 Khay cáp 300x50 300 50 m          146.000          188.000 

2 Nắp khay cáp 300x50 300 10 m          111.000          143.000 

3 Co ngang L khay cáp 300x50 300 50 cái 153.000 197.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 300x50 300 50 cái 117.000 150.000

5 Co lên khay cáp 300x50 300 50 cái 161.000 207.000

6 Nắp co lên khay cáp 300x50 300 50 cái 122.000 157.000

7 Co xuống khay cáp 300x50 300 50 cái 161.000 207.000

8 Nắp co lên khay cáp 300x50 300 50 cái 122.000 157.000

9 Ngã ba T khay cáp 300x50 300 50 cái 168.000 216.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 300x50 300 50 cái 128.000 164.000

11 Chữ thâp X khay cáp 300x50 300 50 cái 175.000 226.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 300x50 300 50 cái 133.000 172.000

Khay cáp 300x75

1 Khay cáp 300x75 300 75 m          163.000          210.000 

2 Nắp khay cáp 300x75 300 10 m          111.000          143.000 



3 Co ngang L khay cáp 300x75 300 75 cái 171.000 221.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 300x75 300 75 cái 117.000 150.000

5 Co lên khay cáp 300x75 300 75 cái 179.000 231.000

6 Nắp co lên khay cáp 300x75 300 75 cái 122.000 157.000

7 Co xuống khay cáp 300x75 300 75 cái 179.000 231.000

8 Nắp co lên khay cáp 300x75 300 75 cái 122.000 157.000

9 Ngã ba T khay cáp 300x75 300 75 cái 187.000 242.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 300x75 300 75 cái 128.000 164.000

11 Chữ thâp X khay cáp 300x75 300 75 cái 196.000 252.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 300x75 300 75 cái 133.000 172.000

Khay cáp 300x100

1 Khay cáp 300x100 300 100 m          181.000          233.000 

2 Nắp khay cáp 300x100 300 10 m          111.000          143.000 

3 Co ngang L khay cáp 300x100 300 100 cái 190.000 245.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 300x100 300 100 cái 117.000 150.000

5 Co lên khay cáp 300x100 300 100 cái 199.000 256.000

6 Nắp co lên khay cáp 300x100 300 100 cái 122.000 157.000

7 Co xuống khay cáp 300x100 300 100 cái 199.000 256.000

8 Nắp co lên khay cáp 300x100 300 100 cái 122.000 157.000

9 Ngã ba T khay cáp 300x100 300 100 cái 208.000 268.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 300x100 300 100 cái 128.000 164.000

11 Chữ thâp X khay cáp 300x100 300 100 cái 217.000 280.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 300x100 300 100 cái 133.000 172.000

Khay cáp 350x50

1 Khay cáp 350x50 350 50 m          163.000          210.000 

2 Nắp khay cáp 350x50 350 10 m          129.000          166.000 

3 Co ngang L khay cáp 350x50 350 50 cái 171.000 221.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 350x50 350 50 cái 135.000 174.000

5 Co lên khay cáp 350x50 350 50 cái 179.000 231.000

6 Nắp co lên khay cáp 350x50 350 50 cái 142.000 183.000

7 Co xuống khay cáp 350x50 350 50 cái 179.000 231.000

8 Nắp co lên khay cáp 350x50 350 50 cái 142.000 183.000



9 Ngã ba T khay cáp 350x50 350 50 cái 187.000 242.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 350x50 350 50 cái 148.000 191.000

11 Chữ thâp X khay cáp 350x50 350 50 cái 196.000 252.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 350x50 350 50 cái 155.000 199.000

Khay cáp 350x75

1 Khay cáp 350x75 350 75 m          181.000          233.000 

2 Nắp khay cáp 350x75 350 10 m          129.000          166.000 

3 Co ngang L khay cáp 350x75 350 75 cái 190.000 245.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 350x75 350 75 cái 135.000 174.000

5 Co lên khay cáp 350x75 350 75 cái 199.000 256.000

6 Nắp co lên khay cáp 350x75 350 75 cái 142.000 183.000

7 Co xuống khay cáp 350x75 350 75 cái 199.000 256.000

8 Nắp co lên khay cáp 350x75 350 75 cái 142.000 183.000

9 Ngã ba T khay cáp 350x75 350 75 cái 208.000 268.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 350x75 350 75 cái 148.000 191.000

11 Chữ thâp X khay cáp 350x75 350 75 cái 217.000 280.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 350x75 350 75 cái 155.000 199.000

Khay cáp 350x100

1 Khay cáp 350x100 350 100 m          198.000          255.000 

2 Nắp khay cáp 350x100 350 10 m          129.000          166.000 

3 Co ngang L khay cáp 350x100 350 100 cái 208.000 268.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 350x100 350 100 cái 135.000 174.000

5 Co lên khay cáp 350x100 350 100 cái 218.000 281.000

6 Nắp co lên khay cáp 350x100 350 100 cái 142.000 183.000

7 Co xuống khay cáp 350x100 350 100 cái 218.000 281.000

8 Nắp co lên khay cáp 350x100 350 100 cái 142.000 183.000

9 Ngã ba T khay cáp 350x100 350 100 cái 228.000 293.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 350x100 350 100 cái 148.000 191.000

11 Chữ thâp X khay cáp 350x100 350 100 cái 238.000 306.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 350x100 350 100 cái 155.000 199.000

Khay cáp 400x50

1 Khay cáp 400x50 400 50 m          181.000          233.000 



2 Nắp khay cáp 400x50 400 10 m          146.000          188.000 

3 Co ngang L khay cáp 400x50 400 50 cái 190.000 245.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 400x50 400 50 cái 153.000 197.000

5 Co lên khay cáp 400x50 400 50 cái 199.000 256.000

6 Nắp co lên khay cáp 400x50 400 50 cái 161.000 207.000

7 Co xuống khay cáp 400x50 400 50 cái 199.000 256.000

8 Nắp co lên khay cáp 400x50 400 50 cái 161.000 207.000

9 Ngã ba T khay cáp 400x50 400 50 cái 208.000 268.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 400x50 400 50 cái 168.000 216.000

11 Chữ thâp X khay cáp 400x50 400 50 cái 217.000 280.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 400x50 400 50 cái 175.000 226.000

Khay cáp 400x100

1 Khay cáp 400x100 400 100 m          215.000          277.000 

2 Nắp khay cáp 400x100 400 10 m          146.000          188.000 

3 Co ngang L khay cáp 400x100 400 100 cái 226.000 291.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 400x100 400 100 cái 153.000 197.000

5 Co lên khay cáp 400x100 400 100 cái 237.000 305.000

6 Nắp co lên khay cáp 400x100 400 100 cái 161.000 207.000

7 Co xuống khay cáp 400x100 400 100 cái 237.000 305.000

8 Nắp co lên khay cáp 400x100 400 100 cái 161.000 207.000

9 Ngã ba T khay cáp 400x100 400 100 cái 247.000 319.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 400x100 400 100 cái 168.000 216.000

11 Chữ thâp X khay cáp 400x100 400 100 cái 258.000 332.000

12 Nắp chữ thâp X máng cáp 400x100 400 100 cái 175.000 226.000

Khay cáp 400x150

1 Khay cáp 400x150 400 150 m          250.000          322.000 

2 Nắp khay cáp 400x150 400 10 m          146.000          188.000 

3 Co ngang L khay cáp 400x150 400 150 cái 263.000 338.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 400x150 400 150 cái 153.000 197.000

5 Co lên khay cáp 400x150 400 150 cái 275.000 354.000

6 Nắp co lên khay cáp 400x150 400 150 cái 161.000 207.000

7 Co xuống khay cáp 400x150 400 150 cái 275.000 354.000



8 Nắp co lên khay cáp 400x150 400 150 cái 161.000 207.000

9 Ngã ba T khay cáp 400x150 400 150 cái 288.000 370.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 400x150 400 150 cái 168.000 216.000

11 Chữ thâp X khay cáp 400x150 400 150 cái 300.000 386.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 400x150 400 150 cái 175.000 226.000

Khay cáp 500x50

1 Khay cáp 500x50 500 50 m          215.000          277.000 

2 Nắp khay cáp 500x50 500 10 m          181.000          233.000 

3 Co ngang L khay cáp 500x50 500 50 cái 226.000 291.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 500x50 500 50 cái 190.000 245.000

5 Co lên khay cáp 500x50 500 50 cái 237.000 305.000

6 Nắp co lên khay cáp 500x50 500 50 cái 199.000 256.000

7 Co xuống khay cáp 500x50 500 50 cái 237.000 305.000

8 Nắp co lên khay cáp 500x50 500 50 cái 199.000 256.000

9 Ngã ba T khay cáp 500x50 500 50 cái 247.000 319.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 500x50 500 50 cái 208.000 268.000

11 Chữ thâp X khay cáp 500x50 500 50 cái 258.000 332.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 500x50 500 50 cái 217.000 280.000

Máng cáp 500x100

1 khay cáp 500x100 500 100 m          250.000          322.000 

2 Nắp khay cáp 500x100 500 10 m          181.000          233.000 

3 Co ngang L khay cáp 500x100 500 100 cái 263.000 338.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 500x100 500 100 cái 190.000 245.000

5 Co lên khay cáp 500x100 500 100 cái 275.000 354.000

6 Nắp co lên khay cáp 500x100 500 100 cái 199.000 256.000

7 Co xuống khay cáp 500x100 500 100 cái 275.000 354.000

8 Nắp co lên khay cáp 500x100 500 100 cái 199.000 256.000

9 Ngã ba T khay cáp 500x100 500 100 cái 288.000 370.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 500x100 500 100 cái 208.000 268.000

11 Chữ thâp X khay cáp 500x100 500 100 cái 300.000 386.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 500x100 500 100 cái 217.000 280.000

Khay cáp 500x150



1 Khay cáp 500x150 500 150 m          285.000          367.000 

2 Nắp khay cáp 500x150 500 10 m          181.000          233.000 

3 Co ngang L khay cáp 500x150 500 150 cái 299.000 385.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 500x150 500 150 cái 190.000 245.000

5 Co lên khay cáp 500x150 500 150 cái 314.000 404.000

6 Nắp co lên khay cáp 500x150 500 150 cái 199.000 256.000

7 Co xuống khay cáp 500x150 500 150 cái 314.000 404.000

8 Nắp co lên khay cáp 500x150 500 150 cái 199.000 256.000

9 Ngã ba T khay cáp 500x150 500 150 cái 328.000 422.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 500x150 500 150 cái 208.000 268.000

11 Chữ thâp X khay cáp 500x150 500 150 cái 342.000 440.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 500x150 500 150 cái 217.000 280.000

Khay cáp 600x100

1 Khay cáp 600x100 600 100 m          285.000          367.000 

2 Nắp khay cáp 600x100 600 10 m          215.000          277.000 

3 Co ngang L khay cáp 600x100 600 100 cái 299.000 385.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 600x100 600 100 cái 226.000 291.000

5 Co lên khay cáp 600x100 600 100 cái 314.000 404.000

6 Nắp co lên khay cáp 600x100 600 100 cái 237.000 305.000

7 Co xuống khay cáp 600x100 600 100 cái 314.000 404.000

8 Nắp co lên khay cáp 600x100 600 100 cái 237.000 305.000

9 Ngã ba T khay cáp 600x100 600 100 cái 328.000 422.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 600x100 600 100 cái 247.000 319.000

11 Chữ thâp X khay cáp 600x100 600 100 cái 342.000 440.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 600x100 600 100 cái 258.000 332.000

Khay cáp 600x150

1 Khay cáp 600x150 600 150 m          320.000          412.000 

2 Nắp khay cáp 600x150 600 10 m          215.000          277.000 

3 Co ngang L khay cáp 600x150 600 150 cái 336.000 433.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 600x150 600 150 cái 226.000 291.000

5 Co lên khay cáp 600x150 600 150 cái 352.000 453.000

6 Nắp co lên khay cáp 600x150 600 150 cái 237.000 305.000



7 Co xuống khay cáp 600x150 600 150 cái 352.000 453.000

8 Nắp co lên khay cáp 600x150 600 150 cái 237.000 305.000

9 Ngã ba T khay cáp 600x150 600 150 cái 368.000 474.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 600x150 600 150 cái 247.000 319.000

11 Chữ thâp X khay cáp 600x150 600 150 cái 384.000 494.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 600x150 600 150 cái 258.000 332.000

Khay cáp 600x200

1 Khay cáp 600x200 600 200 m          354.000          456.000 

2 Nắp khay cáp 600x200 600 10 m          215.000          277.000 

3 Co ngang L khay cáp 600x200 600 200 cái 372.000 479.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 600x200 600 200 cái 226.000 291.000

5 Co lên khay cáp 600x200 600 200 cái 389.000 502.000

6 Nắp co lên khay cáp 600x200 600 200 cái 237.000 305.000

7 Co xuống khay cáp 600x200 600 200 cái 389.000 502.000

8 Nắp co lên khay cáp 600x200 600 200 cái 237.000 305.000

9 Ngã ba T khay cáp 600x200 600 200 cái 407.000 524.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 600x200 600 200 cái 247.000 319.000

11 Chữ thâp X khay cáp 600x200 600 200 cái 425.000 547.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 600x200 600 200 cái 258.000 332.000

Khay cáp 800x100

1 Khay cáp 800x100 800 100 m          354.000          456.000 

2 Nắp khay cáp 800x100 800 10 m          285.000          367.000 

3 Co ngang L khay cáp 800x100 800 100 cái 372.000 479.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 800x100 800 100 cái 299.000 385.000

5 Co lên khay cáp 800x100 800 100 cái 389.000 502.000

6 Nắp co lên khay cáp 800x100 800 100 cái 314.000 404.000

7 Co xuống khay cáp 800x100 800 100 cái 389.000 502.000

8 Nắp co lên khay cáp 800x100 800 100 cái 314.000 404.000

9 Ngã ba T khay cáp 800x100 800 100 cái 407.000 524.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 800x100 800 100 cái 328.000 422.000

11 Chữ thâp X khay cáp 800x100 800 100 cái 425.000 547.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 800x100 800 100 cái 342.000 440.000



Khay cáp 800x150

1 Khay cáp 800x150 800 150 m          389.000          501.000 

2 Nắp khay cáp 800x150 800 10 m          285.000          367.000 

3 Co ngang L khay cáp 800x150 800 150 cái 408.000 526.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 800x150 800 150 cái 299.000 385.000

5 Co lên khay cáp 800x150 800 150 cái 428.000 551.000

6 Nắp co lên khay cáp 800x150 800 150 cái 314.000 404.000

7 Co xuống khay cáp 800x150 800 150 cái 428.000 551.000

8 Nắp co lên khay cáp 800x150 800 150 cái 314.000 404.000

9 Ngã ba T khay cáp 800x150 800 150 cái 447.000 576.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 800x150 800 150 cái 328.000 422.000

11 Chữ thâp X khay cáp 800x150 800 150 cái 467.000 601.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 800x150 800 150 cái 342.000 440.000

Khay cáp 800x200

1 Khay cáp 800x200 800 200 m          424.000          546.000 

2 Nắp khay cáp 800x200 800 10 m          285.000          367.000 

3 Co ngang L khay cáp 800x200 800 200 cái 445.000 573.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 800x200 800 200 cái 299.000 385.000

5 Co lên khay cáp 800x200 800 200 cái 466.000 601.000

6 Nắp co lên khay cáp 800x200 800 200 cái 314.000 404.000

7 Co xuống khay cáp 800x200 800 200 cái 466.000 601.000

8 Nắp co lên khay cáp 800x200 800 200 cái 314.000 404.000

9 Ngã ba T khay cáp 800x200 800 200 cái 488.000 628.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 800x200 800 200 cái 328.000 422.000

11 Chữ thâp X khay cáp 800x200 800 200 cái 509.000 655.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 800x200 800 200 cái 342.000 440.000

Khay cáp 1000x100

1 Khay cáp 1000x100 1.000 100 m          424.000          546.000 

2 Nắp khay cáp 1000x100 1.000 10 m          354.000          456.000 

3 Co ngang L khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 445.000 573.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 372.000 479.000

5 Co lên khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 466.000 601.000



6 Nắp co lên khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 389.000 502.000

7 Co xuống khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 466.000 601.000

8 Nắp co lên khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 389.000 502.000

9 Ngã ba T khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 488.000 628.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 407.000 524.000

11 Chữ thâp X khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 509.000 655.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 1000x100 1.000 100 cái 425.000 547.000

Khay cáp 1000x150

1 Khay cáp 1000x150 1.000 150 m          459.000          591.000 

2 Nắp khay cáp 1000x150 1.000 10 m          354.000          456.000 

3 Co ngang L khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 482.000 621.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 372.000 479.000

5 Co lên khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 505.000 650.000

6 Nắp co lên khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 389.000 502.000

7 Co xuống khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 505.000 650.000

8 Nắp co lên khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 389.000 502.000

9 Ngã ba T khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 528.000 680.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 407.000 524.000

11 Chữ thâp X khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 551.000 709.000

12 Nắp chữ thâp X khay cáp 1000x150 1.000 150 cái 425.000 547.000

Khay cáp 1000x200

1 Khay cáp 1000x200 1.000 200 m          493.000          635.000 

2 Nắp khay cáp 1000x200 1.000 10 m          354.000          456.000 

3 Co ngang L khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 518.000 667.000

4 Nắp co ngang L khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 372.000 479.000

5 Co lên khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 542.000 699.000

6 Nắp co lên khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 389.000 502.000

7 Co xuống khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 542.000 699.000

8 Nắp co lên khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 389.000 502.000

9 Ngã ba T khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 567.000 730.000

10 Nắp ngã ba T khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 407.000 524.000

11 Chữ thâp X khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 592.000 762.000



12 Nắp chữ thâp X khay cáp 1000x200 1.000 200 cái 425.000 547.000

* Ghi chú:

- Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclong.268@gmail.com để được 

giá tốt nhất.  

- Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của HaDra đều được bảo hành 12 - 36 tháng.


